CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm “Những biện pháp tích cực trong việc dạy kỹ năng nghe cho học sinh chuyên ngữ hệ trung cấp chuyên nghiệp”)


I.  SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên:			  Nguyễn Thị Bảo Trân
· Sinh ngày, tháng, năm:   	  09-12-1978                             Giới tính: 	Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:	Thạc sĩ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao:	Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác:		Giảng viên,  khoa Khoa học cơ bản                          
                                                        Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng, tình hình tập thể: 
 a. Thực trạng chung: 
     Ngày nay, ngoại ngữ đã trở thành một yếu tố đặc biệt góp phần vào sự phát triển của mọi dân tộc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, chiến lược phát triển ngoại ngữ đã trở thành bộ phận tất yếu của chiến lược con người cho tương lai ở mọi quốc gia. 
      Trong xu hướng thế giới toàn cầu hóa như hiện nay, Việt Nam đang đứng trước thách thức vô cùng to lớn: là làm thế nào để có thể hội nhập vào khu vực và thế giới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước. 
       Với bối cảnh đó , ngoại ngữ đã có một vai trò, vị trí mới về chất. Ngoại ngữ đã thực sự trở thành công cụ giao tiếp cần thiết, phương tiện thông tin nhạy bén và phong phú trên các trang, mạng xã hội; bên cạnh đó, việc thông thạo ngoại ngữ được xem như vai trò của một năng lực phẩm chất cần thiết về phong cách của con người Việt Nam hiện đại.
       Vì vậy, mục tiêu chiến lược của ngoại ngữ gắn chặt với những mục tiêu lớn của giáo dục và đào tạo, được xác định trên 3 bình diện: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước.
      b. Tình hình trường, lớp:
Cùng với cả nước, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đã không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển thành trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM chuyên đào tạo chất lượng cao, với các ngành nghề đào tạo đa dạng, từ các ngành kỹ thuật chuyên sâu như: cơ khí, động lực, điện, điện tử, công nghệ may thời trang… đến các ngành nghề mang tính trau dồi về kỹ năng mềm như: tin học, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kinh tế và đặc biệt là ngoại ngữ. 
Cho đến nay, nhà trường đã và đang từng bước xây dựng khoa chuyên ngữ ngành tiếng Anh nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội.
Nhìn chung, chất lượng dạy học của giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu nội dung  chương trình giảng dạy. Hầu hết các giáo viên đều yêu nghề, nhiệt tình trong công tác, cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh. Liên tiếp trong nhiều năm qua, nhà trường đã tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh nên tất cả giáo viên đều được tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, cùng với các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại đã được trang bị, khả năng dạy học của giáo viên ngày càng được nâng lên về chất.
        b.1. Trình độ cơ bản của học sinh, sinh viên chưa đồng nhất: 
        Về phía học sinh, tiếng Anh là một môn học khó đối với đa phần học sinh. Song do nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn này đối với xã hội, đối với bản thân, một số em đang học những ngành nghề khác, vì yêu thích tiếng Anh đã tự động xin chuyển sang học ngành Anh văn. Các em đã cố gắng nhiều và có thái độ động cơ học tập đúng đắn. Việc học tiếng Anh ngày càng được sự quan tâm ủng hộ của nhà trường và gia đình. 
      Bên cạnh đó, một số các học sinh, sinh viên đến từ tỉnh, xuất thân từ những gia đình lao động không đủ điều kiện kinh tế và thời gian để chăm lo cho con cái về học tập lẫn ý thức, các em không được rèn luyện tác phong học tập ngay từ buổi ban đầu nên không có tác phong học tập nghiêm túc.
      Mặt khác, một số em thiếu kiến thức về thực tiễn, xã hội. Nhiều học sinh lên facebook, internet rất nhiều, nhưng chủ yếu là chat, games, xem phim. Tình hình xã hội, tin tức đều hạn hẹp, sự hiểu biết về nghề nghiệp tương lai hầu như không có.
      b.2. Điều kiện kinh tế:
       Các em đến từ những gia đình lao động nghèo, không đủ điều kiện kinh tế để học tập. Có rất nhiều em không đủ điều kiện để trang bị cho mình các phương tiện để học tập bộ môn như máy nghe, sách tham khảo, từ điển hoặc rất nhiều em phải đi làm thêm để kiếm tiền không đủ thời gian để học tập, trau dồi kỹ năng.
      b.3. Những khó khăn trong quá trình học kỹ năng nghe của học sinh : 
         b.3.1. Học sinh không nhận ra các âm tiếng Anh:
-  Học sinh không phân biệt được các từ đồng âm.
-  Các em không nhận ra thông tin chính cần nghe là do một vài đặc điểm trong phát âm chuỗi lời nói (connected speech) trong tiếng Anh như: hiện tượng nuốt âm (elision), dạng yếu trong phát âm một số từ chức năng (weak form), hiện tượng đồng hóa âm vị (assimilation), hiện tượng rút gọn của từ (contraction), hiện tượng nối âm (linking),.... 
        b.3.2. Học sinh thiếu tập trung khi nghe: 
        Khả năng nghe của học sinh yếu và các em cũng không có kinh nghiệm khi nghe dẫn đến sự thiếu nhẫn nại trong việc tập trung nghe. 
        b.3.3. Học sinh không thể nắm bắt ý chính của bài nghe:
       Việc các em không thể suy luận được nội dung chính của bài nghe từ những từ ngữ quan trọng (key words) làm cho các em không nắm bắt được ý chính khi nghe. 
          b.3.4. Học sinh thiếu vốn từ, văn phạm, cấu trúc câu: 
        Từ vựng giống như những viên gạch được kết dính bằng văn phạm tạo nên những bức tường ngôn ngữ mang thông điệp của người nói. Việc thiếu vốn nguyên liệu này sẽ làm cho người nghe không nhận ra được ý nghĩa chính được truyền tải ở trong đó. 
b.4. Ý thức chủ quan của giáo viên:
       Là một người được phân công giảng dạy nhiều bộ môn khác nhau của khoa chuyên ngữ, tôi luôn băn khoăn là làm thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất trong giảng dạy, nhất là đối với học sinh chuyên ngữ. Đây là nghề mà các em sẽ thực sự cọ xát khi ra trường. Các phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả sẽ giúp các em học sinh tự tin hơn, yêu thích môn học hơn. Từ đó, các em có tính chủ động hơn trong học tập, và trau dồi nghề nghiệp tương lai của mình.
 
2. Yếu tố khách quan của đề tài: 
         Những khó khăn trong quá trình học kỹ năng nghe dựa trên nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học:
- Theo Ur, P. (1996), tác giả của nhiều cuốn sách viết về việc dạy tiếng (Language teaching) thì người học thường gặp phải những khó khăn sau đây trong khi học nghe:
(1) Không nhận ra được các âm mà người Anh nói,
(2) Có thói quen phải hiểu tất cả các từ trong câu mới hiểu được nội dung của bài,
(3) Không thể hiểu được khi người Anh nói nhanh một cách tự nhiên,
(4) Cần phải nghe nhiều lần mới có thể hiểu được, 
(5) Thấy khó có thể nắm bắt được tất cả các thông tin và không dự đoán được điều mà người nói sắp nói,
(6) Nếu phải nghe kéo dài, người học sẽ cảm thấy mệt mỏi và thiếu tập trung.
 - Trong cuốn ‘Teaching Listening’, Underwood (1989) cũng đưa ra một số khó khăn của người học nghe. Đó là:
     (1) Không theo kịp được tốc độ của người nói,
(2) Không thể nhắc lại được thông tin,
(3) Hạn chế về vốn từ vựng,
(4) Không nhớ hết tất cả các thông tin nghe được,
(5) Không nắm bắt được thông tin chính,
(6) Không thể tập trung
(7) Không hình thành được thói quen nghe.
 - Những khó khăn trong quá trình học kỹ năng nghe nhìn từ quan điểm của người học cũng được các tác giả Hoàng Văn Vân, Nguyễn Thị Chi và Hoàng Thị Xuân Hoa (2006) nêu ra trong cuốn ‘Đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh ở Trung học Phổ thông Việt Nam’ như sau: 
(1) Khó khăn về nghe âm tiếng Anh,
(2) Phải hiểu được tất cả các từ mới nắm bắt được ý định của người nói,
(3) Không hiểu được người bản ngữ khi họ nói nhanh tự nhiên,
(4) Cần phải nghe đi nghe lại nhiều lần,
(5)Thấy khó nắm bắt được tất cả các thông tin và không dự đoán được thông tin tiếp theo,
(6) Không tập trung khi nghe.
      - Nói tóm lại, theo nhận định của các nhà khoa học kể trên thì người học thường gặp phải những khó khăn phổ biến sau đây trong khi nghe:
(1) Không nhận ra các âm tiếng Anh,
(2) Hạn chế về vốn từ vựng, 
(3) Thiếu tập trung khi nghe,
(4) Khó có thể nắm bắt ý chính của bài nghe,
(5) Cần nghe nhiều lần
(6) Không theo kịp tốc độ của người nói.
       Có thể nói rằng kỹ năng nghe có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ vì nó có tác động rất tích cực đến các kỹ năng khác như nói, đọc, viết, giúp luyện phát âm và mở mang vốn từ vựng. Thực tế cho thấy người học gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình nghe hiểu. Để khắc phục những khó khăn trên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm ra nguyên nhân để từ đó có cách giải quyết hợp lý. Những giải pháp đưa ra trong bài viết này có thể phát huy hiệu quả nếu được áp dụng một cách đúng đắn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản thân học sinh phải kiên trì, bền bỉ, lựa chọn phương pháp thích hợp phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của mình.
      3. Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Những biện pháp tích cực trong việc giảng dạy kỹ năng nghe cho học sinh chuyên ngữ hệ trung cấp chuyên nghiệp”. Vấn đề được đưa ra là làm thế nào để tìm ra những khó khăn trong quá trình học tập bộ môn; từ đó, nhằm nghiên cứu xây dựng và thực nghiệm những phương pháp, kỹ thuật hiệu quả dựa trên những cơ sở lý luận về ngôn ngữ và kinh nghiệm giảng dạy của người viết, để khắc phục những trở ngại, giúp học sinh yêu thích và tích cực trau dồi kỹ năng nghe của mình, làm nền tảng cho việc phát triển các kỹ năng khác trong ngôn ngữ. 
       4. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm: 
          4.1. Phạm vi đối tượng nghiên cứu:
- Trong năm học này, tôi đã làm công tác giảng dạy và tiến hành nghiên cứu 90 em học sinh đang theo học. Bên cạnh đó tôi còn học hỏi kinh nghiệm của một số đồng nghiệp.
 - Cụ thể tình hình lớp như sau: 
 + Lớp 17T4-NNA1, tổng số 47 em, trong đó có: 25 nữ
+ Lớp 17T4-NNA2,  tổng số: 43 em, trong đó có: 27 nữ
         4.2. Phương pháp nghiên cứu: 
       Quá trình nghiên cứu được tiến hành qua các phương pháp sau:
    a. Phương pháp quan sát: 
     Đây là phương pháp mà giáo viên quan sát thái độ học tập, lắng nghe câu trả lời của học sinh trên lớp; từ đó, giáo viên có một nhìn bao quát về thái độ tích cực và khả năng của học sinh trong việc tham gia các hoạt động học tập. 
     Phương pháp này giúp giáo viên có một đánh giá chủ quan ban đầu về thái độ học tập và trình độ của học sinh.
    b. Phương pháp thực nghiệm: 
Dựa trên những đánh giá ban đầu, giáo viên đưa ra những phương pháp thích hợp với khả năng của người học, tìm ra phương pháp phù hợp nhất để áp dụng chung cho cả lớp; từ đó, tiếp tục nghiên cứu, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn.
    c. Phương pháp tổng hợp kinh nghiệm: 
Sau khi tiến hành thực nghiệm, giáo viên tổng hợp, rút kinh nghiệm về các phương pháp đã áp dụng,  để điều chỉnh lại các phương pháp đã áp dụng, đưa ra những biện pháp tích cực để giải quyết các vấn đề.
     d. Phương pháp đàm thoại: 
     Giáo viên và học sinh tương tác với nhau. Trong giờ học, giáo viên đặt câu hỏi gợi ý, tạo cơ hội cho học sinh trả lời. Ngoài giờ học, giáo viên và học sinh cùng trao đổi về các khó khăn mà học sinh đang gặp phải.  Để từ đó, giáo viên đưa ra những lời khuyên hữu ích và có phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thích hợp nhằm làm quá trình dạy và học đạt kết quả tốt nhất.
      e. Phương pháp kiểm tra:
     Sau khi thực nghiệm các phương pháp thích hợp, tôi đã tiến hành kiểm tra kết quả để có một cái nhìn bao quát về hiệu quả mà các phương pháp này mang lại; từ đó, kịp thời điều chỉnh, phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt còn hạn chế, để có thể đi đến một kết quả toàn diện và có chiều sâu về chất. 
     f. Phương pháp thống kê, tính toán: 
      Phương pháp thống kê tính toán, qua những thông tin tài liệu thu thập được, tôi đã vận dụng phương pháp này để thống kê lại tình hình và tính toán các số liệu cần thiết để biết được chất lượng học tập của học sinh thời gian sau so với thời gian trước như thế nào.
   4.3. Các biện pháp:
     Sau một quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, tôi xin báo cáo các biện pháp tích cực như sau:
      4.3.1. Dạy phân biệt âm:
         a. Dạy cách phát âm, giúp học sinh phân biệt các từ đồng âm: 
           a.1. Homophones (Từ có vần khác nhau nhưng cách phát âm giống nhau và nghĩa khác nhau)
    Meet/meat                Ad/add            Eight/ate         Blew/blue       Toad/towed
    Wait/weight              Be/bee            By/buy/bye      Hour/our         Know
    There/their/they’re   To/too/two       Your/you’re     Rose/rows       Made/maid              
Here/hear                One/won          Bale/bail         Board/bored    Byte/bite
    Bread/bred              Break/brake     Seller/cellar    Censor/sensor Male/mail        
    Chilly/chile              Crews/cruise    Days/daze      Dear/deer        Die/dye
    Eye/I                        Find/fined        Gate/gait        Hay/hey           Him/hym    
    Hole/whole              Lie/ly               Piece/peace    Peer/pier            Would/wood
    Pray/prey                Read/reed       See/sea           Sun/son           Passed/past    

     Để phân biệt các âm này, học sinh nên dựa vào văn cảnh, cấu trúc câu, vị trí của từ trong câu để từ đó suy luận ra đó là từ nào. Giáo viên nên giúp học sinh phân tích, nhận ra được sự khác biệt này. Chẳng hạn như:
1. Hear và here:
Hear (v): là một động từ, có nghĩa là nghe thấy. Nên vị trí của nó là đứng sau chủ từ và đứng trước tân ngữ. 
     Ví dụ:     Can you   hear    me? 
                              S      V       O
Here (adv): là một trạng từ chỉ nơi chốn. Vị trí thường đứng ở cuối câu:
                    We’re waiting  for   you    here. 
                     S          V         prep   O     Adv  
Hoặc đầu câu:  Here you are.        
2. There và their:
   There (adv): là một trạng từ chỉ nơi chốn. Vị trí thường đứng cuối câu: 
                He’s standing there.
   There + be: với nghĩa là có    There is a desk. There are many desks.
            Their + Noun: (possessive adjective): Their là một tính từ sở hữu, luôn có một danh từ đi sau. Their families, their jobs, their relationships…..
3. Những ví dụ điển hình khác như:
a. Break (v) – brake (n):
     Be careful around the figurines because they   break easily.
                                                                        S   +   V 
     Press gently on  the  brake to slow the car down.
                               the  +  N 

b. Bear (v) (n)– bare (adj):
     We saw a   grizzly   bear while vacationing in the mountains.
                   a   + adj +     N 
     I can’t bear this burden any longer.
       can’t + V 
     The cupboards are  bare.
                              be + adj
c. dear (adj)– deer (n):
     That poem is very dear to me.
                           very + adj
     There were seven  deer grazing in our pasture.
                        seven + N
d. die (v)– dye (v):
     I hope my plants don’t die in this heat.
               
     Rebecca wants to dye her hair purple.

e. flour (n) – flower (n): 
     The recipe calls for two cups of flour.

     She puts a single flower in the vase.

f. hair - hare
     My hair is a mess!

     Have you read the story about the tortoise and the hare?

g. meat (n) – meet (v):
     Vegetarians do not eat meat.
 
     Where shall we meet for lunch?

h. pair –pear:
     Let’s go buy a new pair of shoes.

    The fruit contained a banana, an apple, and a pear.

i. son – sun:
    My  son is presently in the military.

    The sun is hidden behind the clouds.
j. too – two:
    Katie went to town.
    I want to go to town, too.

    Why don’t the two of us go to town tomorrow?

  a.2. Homonyms: (Những từ có vần và cách phát âm giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau)
· Left (v) - to leave 
· Left (adj) - related to the side of the human body
  E.g.  -  I   left   my phone on the  left   side of the room.
              S    V                              the    Adj     N
    Left (v) đứng sau chủ ngữ I và đứng trước tân ngữ my phone nên có thể hiểu left là động từ mang nghĩa là rời khỏi.
     Left (adj) đứng trước danh từ side (có nghĩa là bên, phía bên); vậy left side có thể suy ra là phía bên trái. 
· Pitcher  (n) - the player in baseball who throws the baseball from pitcher's mound
· Pitcher (n)  - a large jug
E.g. - The baseball pitcher   asked for a pitcher of water.
                                        S               V               
          The baseball pitcher: baseball nghĩa là môn bóng chày, đây là dấu hiệu để nhận ra pitcher là người chơi bóng chày. Mặt khác, the baseball pitcher đứng ở vị trí chủ ngữ, liền kề sau đó là động từ asked, nên người nghe tự suy đoán the baseball pitcher là một danh từ ghép với nghĩa là người chơi bóng chày.
         A pitcher of water: nghĩa của từ pitcher được làm rõ nhờ vào yếu tố water, có thể suy ra a pitcher of water là một phích nước. 
Giáo viên có thể phân tích những trường hợp sau bằng cách tương tự như trên. 
Giáo viên nên làm mẫu khoảng 2 hoặc 3 ví dụ. Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh tự phân tích, cả lớp lắng nghe và góp ý kiến xây dựng bài. 
· Crane  (n) - a bird
· Crane (n)  - a machine used at construction sites
E.g. - The crane   flew   above the construction crane.
                      S            V                                         O
· Play (n)  - the game
· Play  (v)  - to play 
E.g. - While they are at the  play,   I’m going to  play  with the dog.
                                      at the  + N                         to + V 
                                   = adv of place                                         
· Park  (n) - action of moving vehicle to a place usually a car park
· Park  (n) - a public area close to nature
E.g. – She will   park the car so we can walk in the  park.
                   will + V                                                      the + N
             
· Band  (n) - a small group of musicians and vocalists
· Banned (v+ed) – be prohibited
E.g. - The  band is very popular but  is    banned in that country.
         The + N                                 be  + V-ed => passive voice: thể bị động

      Giáo viên liệt kê tất cả các trường hợp đồng âm khác nghĩa này trong tiếng Anh, để giới thiệu cho học sinh vào buổi đầu của lớp để học sinh có cái nhìn khái quát về các từ đồng âm này.
     Trong quá trình giới thiệu, giáo viên nên soạn và liệt kê tất cả những trường hợp trên và in ra giấy, photo cho học sinh. Bài giới thiệu cho phần này nên được trình bày bằng Powerpoint với những hiệu ứng hiển thị từng hàng một; điều này có nghĩa là khi giáo viên trình bày, tránh đọc mà cần phân tích kết hợp đặt câu hỏi để tạo sự tương tác giữa thầy và trò. Giáo viên trình bày đến đâu thì cho hiệu ứng hiển thị thông tin đến đó, tránh việc trình chiếu cùng một lúc hàng loạt và giáo viên đứng đọc. 
    b. Dạy cách phát âm các trọng âm để nhận dạng từ: 
       Các từ này có trọng âm (stress) rơi vào các âm tiết (syllable) khác nhau: thirteen và thirty, fourteen và fourty, fifteen và fifty, …
    Nếu trọng âm nhấn vào âm thứ hai, thì đó là “_ty”: thirTY, fourTY, fifTY…
    Nếu trọng âm nhấn vào âm thứ nhất, thì đó là “_teen”: THIRteen, FOURteen, FIFteen…
[image: ]
                                (Nguồn: Active Listening 1, Cambridge University Press, Second edition)
     + Bài tập B1 trên được tiến hành như sau:
    Lần 1:  Giáo viên cho học sinh nghe qua một lần để nhận ra sự khác biệt khi trọng âm được nhấn ở âm thứ nhất và âm thứ hai. 
    Lần 2: Giáo viên cho học sinh nghe và bấm dừng lại ở từng từ một, học sinh lặp lại để tập phát âm. 
    Lần 3: Giáo viên gọi một số học sinh đọc lại để chỉnh cách phát âm. 
 + Bài tập B2: 
    Lần 1: Học sinh nghe và chọn đáp án đúng. 
    Lần 2: Giáo viên gọi học sinh lên bảng viết câu trả lời, sau đó cho học sinh nghe lại để cùng sửa đáp án đúng.

      c. Dạy học sinh cách phát âm và có một cái nhìn tổng quát về các nguyên âm trong tiếng Anh: 
     Nguyên âm là thành phần cốt lõi của âm tiết. Việc nắm bắt các nguyên âm và hiểu được sự biến đổi đa dạng của chúng sẽ giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhận dạng từ ngữ khi chúng được phát âm trong văn cảnh. 
Trong tiếng Anh có 5 nguyên âm chính là a, e, i, o, u. 
Ngoài ra còn có y và w, chúng được gọi là bán nguyên âm, tức là chúng vừa có thể là nguyên âm, vừa có thể là phụ âm.
     Ví dụ:  gym (y là nguyên âm I)
                 pretty, by, toy, day (y là nguyên âm i) 
                 you (y là phụ âm j) 
                 we, will, want (w là phụ âm)
                 saw, knew, few, snow, cow (w là nguyên âm),...
   c.1. Phụ âm g:
       Nếu theo sau "g" là các nguyên âm i, y, e thì g sẽ được phát âm là /dʒ/.
           Ví dụ: gYm, gIant, gEnerate, hugE, languagE, vegEtable...
      Nếu theo sau "g" là các nguyên âm còn lại a, u, o thì g sẽ được phát âm là /g/.
           Ví dụ: go, gone, god, gun, gum, gut, guy, game, gallic,...
   
   c.2. Phụ âm c:
      Nếu theo sau "c" là các nguyên âm i, y, e thì c sẽ được phát âm là /s/.
           Ví dụ: city, centure, cycle, cell, cyan,...
      Nếu theo sau "c" là các nguyên âm còn lại a, u, o thì c sẽ được phát âm là /k/.
           Ví dụ: cat, cut, cold, call, culture, coke,...

    c.3. Phụ âm r:
        Nếu trước r là 1 nguyên âm yếu như schwa /ə/ thì chúng sẽ bị lược bỏ đi. (Thực tế hay bị lược bỏ. Có thể đọc phát âm đầy đủ hoặc lược bỏ đều được).
     Ví dụ: interest có phiên âm đầy đủ là /ˈɪntərəst/ˈɪntərest/ (1). Ở đây trước r là nguyên âm yếu ə nên thực tế từ interest sẽ được phát âm là /ˈɪntrəst/ˈɪntrest/ (2).   Nhiều từ điển cũng chỉ viết phiên âm của từ theo trường hợp (2). 
     Generate /ˈdʒenəreɪt/ cũng sẽ được phát âm là /ˈdʒenreɪt/

 c.4. Phụ âm j: 
    Hầu hết trong mọi trường hợp đều đứng đầu 1 từ và được phát âm là /dʒ/.
        Ví dụ: jump, jack, jealous, just, jig, job,...
       
 c.5. Nguyên âm dài: ā ē ī ō ū
      Trong tiếng Anh có 5 nguyên âm dài tương ứng với mỗi nguyên âm, được kí hiệu lần lượt là ā ē ī ō ū. Nguyên âm dài là những nguyên âm được phát âm như sau:
      a dài: ā : /eɪ/ : Cake, rain, day, eight, ate, mate,…
      e dài: ē: /i:/ : tree, beach, me, baby, key, field, eat, meat, meet or mete…
      i dài: ī : /aɪ/ : five, tie, light, my, find, child, mite or might,….
      o dài: ō : /oʊ/ : nose, toe, toast, no, snow, bold, most, oats, mote or moat,…
      u dài: ū : /u: hoặc ju:/ : new, few, blue, suit, fuel, mute, …

 c.6. Nguyên âm ngắn: ă ĕ ĭ ŏ ŭ
      a ngắn: ă : /æ/ : act, apt, bad, bag, fad, apple, pan, mat,….
      e ngắn: /e/: ben, den, fed, bed, elephant, pen, or met,….
      i ngắn: /I/: bin, bid, in, insect, pin, or mitt,…
      o ngắn: /ɒ/: hot, Tom, bop, octopus, ostrich, upon, or motto,…
      u ngắn: /ʌ/ : cut, sun, bug, umbrella, pun, or mutt,…

  c.7. Một số quy tắc để nhận biết nguyên âm ngắn, dài: 
     c.7.1. Khi một từ chỉ có 1 nguyên âm mà nguyên âm đó không nằm ở cuối từ thì nguyên âm đó luôn là nguyên âm ngắn (có khoảng vài trăm từ tuân theo quy tắc này, có 1 số trường hợp ngoại lệ như mind, find)
     Ví dụ: bug (u ngắn), thin (i ngắn), cat (a ngắn), job, bed, ant, act,...
     c.7.2. Khi một từ chỉ có 1 nguyên âm mà nguyên âm đó đứng ở cuối từ thì chắc chắn đó là 1 nguyên âm dài.
    Ví dụ: she (e dài), he, go (o dài), no,..
      c.7.3. Khi có 2 nguyên âm đứng cạnh nhau thì nguyên âm đầu tiên là nguyên âm dài, nguyên âm còn lại thường là nguyên âm câm (ko phát âm).
    Ví dụ: rain (a, i đứng cạnh nhau a ở đây là a dài, i là âm câm, do vậy rain sẽ được phát âm là /reɪn/), tied (i dài, e câm), seal (e dài, a câm), boat (o dài, a câm)
       Có 1 số trường hợp ngoại lệ như read nếu phát âm ở hiện tại là e dài, còn nếu phát âm ở quá khứ là e ngắn.
        c.7.4. Khi 1 từ có 1 nguyên âm được theo sau bởi 2 phụ âm giống nhau  thì nguyên âm đó chắc chắn là 1 nguyên âm ngắn.
     Ví dụ: Dinner (i ngắn), summer (u ngắn), rabbit (a ngắn), robber (o ngắn), egg (e ngắn).
      Trong từ written phải gấp đôi phụ âm t vì i ở đây là i ngắn. Còn writing thì i ở đây là i dài nên không được gấp đôi phụ âm t.
        c.7.5. Khi một từ có 2 nguyên âm giống nhau liên tiếp (a double vowel) thì phát âm chúng như 1 nguyên âm dài. Quy tắc này không áp dụng đối với nguyên âm O. Ví dụ: Peek (e dài), greet (e dài), meet (e dài), vacuum (u dài).
     Quy tắc này cũng không áp dụng khi có phụ âm r đứng sau 2 nguyên âm giống nhau thì âm sẽ bị biến đổi. Ví dụ: beer, deer, cheer,.. 
      Khi o là a double vowel, nó sẽ tạo ra những âm khác nhau. Ví dụ: poor, tool, fool, door,..
        c.7.6. Khi f, l, s xuất hiện đằng sau 1 nguyên âm ngắn thì ta gấp đôi f, l, s lên.
Ví dụ: Ball, staff, pass, tall, diFFerent (i ngắn), coLLage (o ngắn), compaSS(a ngắn)
       Khi b, d, g, m, n, p xuất hiện đằng sau 1 nguyên âm ngắn của 1 từ có 2 âm tiết thì ta cũng gấp đôi chúng lên.
       Ví dụ: raBBit(a ngắn), maNNer(a ngắn), suMMer(u ngắn), haPPy(a ngắn), hoLLywood(o ngắn), suGGest(u ngắn), odd(o ngắn),...

     c.7.7.  Chữ Y tạo nên âm i dài khi nó đứng ở cuối của 1 từ 1 âm tiết.
            Ví dụ: Cry, TRy, by,shy,...
      Chữ y hay ey đứng ở vị trí cuối của 1 từ trong 1 âm tiết không nhấn mạnh (ko phải trọng âm của từ) thì sẽ được phát âm như e dài.
          Ví dụ: PrettY, beautY, SunnY, carefullY, babY,...
   
      c.7.8. Nguyên âm e: 
          Khi 1 từ ngắn hay là âm thanh cuối của 1 từ dài kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm + e thì âm e sẽ bị câm và nó sẽ biến nguyên âm ngắn trước nó thành nguyên âm dài. Trong tiếng anh âm e này có rất nhiều cách gọi: Magic e, silient e, super e.
     Ví dụ:   bit (i ngắn) => bite (i dài)
                   at (a ngắn) => ate  (a dài)
                   cod (o ngắn) => code (o dài)
                   cub (u ngắn) => cube (u dài)
                   met (e ngắn) => mete (e dài)
      
       c.7.9. Âm schwa /ə/ và /ər/:
      Vì tiếng Anh là 1 ngôn ngữ có giai điệu nên việc biết khi nào nhấn mạnh và khi nào không nhấn là vô cùng quan trọng.  
   + Âm schwa và cách nhấn mạnh:
     - Để giúp nhấn mạnh 1 âm, người bản xứ sẽ giảm âm của nguyên âm khác, nghĩa là đọc âm đó ngắn lại. Tuy nhiên cách phổ biến hơn là thay thế âm đó bằng 1 âm nguyên âm ngắn hơn - nguyên âm ngắn hơn này chính là âm schwa /ə/.
Ví dụ:
     “banana” thay vì đọc là /bænænæ/ thì được đọc là /bənænə/.
      “information” đọc là /,infər'meiʃən/
      “about” đọc là /ə'baut/
      Trong các ví dụ trên, âm schwa luôn không được nhấn trọng âm. Ngoài ra, ta có thể thấy âm schwa được đánh vần khác nhau trong các từ trên.
 + Khi nào dùng âm schwa /ə/ :
    Nó được dùng để thay cho những âm không nhấn, đặc biệt trong từ có 3 hay nhiều nguyên âm.
 + Âm schwa + R :
    Âm schwa có thể tìm thấy trong phiên âm /ər/. Giống như các âm nguyên âm liên kết với “r”, âm schwa khi đọc sẽ hoà vào /r/
   Ví dụ:
     “information” /,infər'meiʃən/
     “teacher” /'titʃər/
   Giáo viên nên lưu ý học sinh những trường hợp sau đây:
• /ɑr/ -- arm, car, charge, dark, farm, start
• /ɛər/-- air, aware, bare/bear, hair, spare, tear (pull apart paper or fabric), there, very, where
• /ɪər/-- beer, ear, hear/here, near, tear (from crying)
• /ɜr/ -- bird, burn, first, fur, herd, earth, service, sir, third, thirty, turn, urgent, worse
• /ər/ -- baker, better, bigger, doctor, letter, smaller, summer
• /ɔr/ -- for, important, more, north, or
                                    (Nguồn: https://www.englishhints.com/english-vowels.html)

Điều học sinh cần làm là sau khi nắm được những quy tắc này là ứng dụng chúng khi học từ để nhớ phiên âm và viết từ chính xác hơn, đôi khi cũng có thể đoán phiên âm của những từ đơn giản. Từ đó, học sinh có thể phát âm và nhận dạng từ trong khi nghe dễ dàng hơn. 
Để thực hành các quy tắc trên cùng với cách đánh vần trong tiếng Anh, học sinh có thể vào trang web sau để vừa chơi vừa học.
       http://www.starfall.com/n/level-a/learn-to-read/load.htm?f


 4.3.2. Dạy từ vựng, giúp học sinh trau dồi vốn từ vựng:
       a. Dạy các hình thức được rút gọn của từ, cách nhận dạng từ dựa trên văn cảnh: 
       Xét các trường hợp rút gọn của từ như sau: 
       [image: ]
                        (Nguồn: Theo Teaching Pronunciation, Cambridge University Press, Third edition) 
      Dựa vào các hình thức rút gọn trên, ta thấy trường hợp của “ 's” , trong văn nói, người nói sẽ đọc lướt, vậy để phân biệt giữa “is” và “ has”, người nghe cần chú ý đến yếu tố đứng sau như: 
·  An athlete: (một vận động viên điền kinh) đóng vai trò là tân ngữ trong câu. “ 's” lúc này, nối giữa chủ ngữ và tân ngữ, nên “ 's” là hình thức rút gọn của “is”.
               He’s   an athlete. 
                S   be        O
· Đứng sau “'s” là seen (quá khứ phân từ của see) nên “'s” là “has”, ở thì hiện tại hoàn thành. 
               He ’s     seen    that movie.
                S+has +V3       + O
· Với chủ ngữ là “it”, trong câu hỏi, “'s” được đảo ra trước chủ từ, đứng sau chủ từ là động từ cost ở dạng nguyên mẫu, nên “'s” là “ does”.
              What’s       it    cost?
                      does + S + Ordinary V
      Trên thực tế, người nghe (học sinh) không cần phải nghe được những trường hợp rút gọn như trên vì tất cả những yếu tố trên chỉ đóng vai trò về mặt ngữ pháp; vì thế, chúng sẽ được người nói đọc lướt, người nghe chỉ cần hiểu nội dung chính ở những từ mang nghĩa chủ đạo là đạt yêu cầu. 
         Tuy nhiên, khi gặp những trường hợp này, giáo viên nên giới thiệu cho học sinh để học sinh có một cái nhìn tổng quát về mặt kiến thức, nhất khi học sinh từ vai trò là người nghe chuyển sang là người nói.
       b. Dựa vào nghĩa của câu và chức năng của từ trong câu: 
    Người học cần phải dựa vào chức năng của từ đó trong câu, cấu trúc câu được tạo nên bởi từ đó, đặc biệt là ngữ cảnh của câu (context) để suy luận và chọn ra từ đúng.
    Ví dụ:
       Question: Which answer has the closest meaning to the statement?
       Tapescript: The man was fired for overlooking the security checks.
       Answer choices:  a. The man was tired because he overdid his work.
                                    b. The chicks were overcooked.
                          c. The man lost his job because he did not check the security.
                          d. The tired man looks over the check for mistakes
                                             (Nguồn: TOEFL 4 in 1 CD-ROM, TOEFL Explorer, Tutorial)
Trong các lựa chọn đã cho ở trên, người nghe rất khó phân biệt ‘fired’ với ‘tired’, ‘overlooking’ với ‘overcooking, ‘checks’ với ‘chicks’. Tuy nhiên, giới từ của ‘tired’ là ‘of’ chứ không phải là ‘for’ nên có thể loại bỏ lựa chọn ‘a’ và ‘d’. Hơn nữa, ‘security chicks’ không có nghĩa nên từ đúng phải là ‘security checks’. Thêm vào đó, ‘security checks’ không thể ‘overcooked’ nên phải chọn  ‘overlooking’. Do đó lựa chọn c là đúng.



    c. Dạy các hình thức được gọi là strong forms và weak forms của từ:
      Trong tiếng Anh, có những từ ngữ không mang ngữ nghĩa mà chỉ có giá trị về mặt chức năng ngữ pháp còn gọi là function words (từ chức năng), bao gồm liên từ (conjunction), giới từ (preposition) và trợ động từ(auxiliary verb). Một số liên từ, giới từ hoặc đại từ có dạng phát âm mạnh và yếu như sau:

	Word
	Strong form
	Weak form

	The
	 /ði/
- Đứng trước nguyên âm
Ex: Hoa have bought the apples.
	  /ðə/
  - Đứng trước phụ âm
Ex: I dislike the man.

	But
	 /bʌt/
Ex: I’m but a fool.
	 / bət/
Ex: My friend is very pretty, but is not enough intelligent.

	That
	
/ðæt/
  - Đóng vai trò là đại từ hay tính từ chỉ định.
Ex:   That is Hoa’s book.
(Đó là quyển sách của Hoa.)
        That girl is very beautiful.
(Cô gái kia rất xinh.)
	/ðət/
   - Làm đại từ quan hệ.
Ex: I think that we should improve quality of services a lot.
(Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nâng cao chất lượng các dịch vụ nhiều hơn nữa.)

	Does
	/dʌz/
- Dùng trong câu nhấn mạnh.
Ex: She does hope for interview next week.
(Cô ấy rất hi vọng vàm buổi phỏng vấn tuần tới.)
	/dəz/
- Khi làm trợ động từ.
Ex: Does she work as a teacher?
(Cô ấy là giáo viên à?)

	Him
	
 /him/
Ex: This gift was sent to him not to his wife.
(Món quà đó được gửi tới anh ấy chứ không phải cho vợ anh ấy.)
	 /im/
Ex: I haven’t seen him for ages.
(Lâu rồi tôi không gặp anh ấy.)

	Her
	
/hə:/
Ex: He loves her but not other girls.
(Anh ta chỉ yêu cô âý mà không phải bất kì cô gái nào khác.)
	/hə/
Ex: Her mother is still young.
(Mẹ của cô ta vẫn còn rất trẻ.)

	For
	
/fɔ:/
 Ex: A good job is what I looking for.
(Một công việc tốt chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm.)
	/fə/
 Ex: I am looking for a job.
(Tôi đang tìm một công việc.)

	At
	
/æt/
  What are you looking at?
(Bạn đang nhìn gì vậy?)
	/ət/
   I’ll meet you at the office.
(Tôi sẽ gặp anh ở văn phòng.)



     Phát âm dạng yếu thường được sử dụng trong giao tiếp bình thường, nhất là khi nói nhanh, trong một số trường hợp bắt buộc phải sử dụng phát âm dạng mạnh khi các từ đó:
   + Đứng cuối câu:
-  What are you looking at (/æt/)? (Bạn đang làm gì vậy?)
-  Where are you from (/ frɔm/)? (Bạn đến từ đâu?)

  + Xuất hiện trong những tình huống đối lập:
- The letter is from him, not to him. (Lá thư này là do anh ấy gửi chứ không phải gửi tới anh ấy.)   /frɔm/             /tu/
- He likes her, but does she like him? (Anh ta thích cô ấy nhưng không biết cô ấy có thích anh ta không.) /hə:/          /him/


  + Các giới từ đi liền với nhau:
     I travel to and from London a lot. (Tôi đi đi về về London rất nhiều.)
                /tu/      /frɔm/
  + Nhấn mạnh thể hiện mục đích của người nói:
   - You must /mʌst/get the unniversity certificate to have good job in the future. (Bạn phải có bằng đại học để có công việc tốt trong tương lai).    
   - You must /mʌst/ choose us or them, you cannot have all. (Anh phải chọn giữa chúng tôi hoặc họ, anh không thể có cả hai).
      Bên cạnh những nguyên tắc chung như đã đề cập ở trên về phát âm dạng mạnh và dạng yếu (strong form and weak form), phát âm dạng yếu nhẹ, không được nhấn mạnh mà thường biến âm thành /ə/.
	
	Strong form
	Weak form

	u
	Butter / ‘bʌtə/
	Autumn / ‘ɔ:təm/

	e
	Settlement / ‘setlmənt
	Violet / ‘vaiələt/

	or
	Mortgage / ‘mɔ:gidʒ/
	Forget / fə‘get/

	o
	Potato / pə’teitou/
	Carrot / ‘kærət/

	ar
	March /mɑ:t∫/
	Particular /pə‘tikjulə/

	a
	Character / ‘kæriktə/
	Attend [ə‘tend]



Một số ví dụ nhấn âm, thể hiện mục đích của người nói:
1. I AM an English teacher ... = It's true even though you don't believe it.
2. .... teacher FROM Portland, Oregon. = That's my home city, but not necessarily where I live and teach now. 
3. ... that she SHOULD see a doctor. = It's my advice, not an obligation.
4. They WERE able to find a job ... = It was possible for them though you think not.
1. DO you know where ... = Do you know the answer to this question or not?
2. ... the assignment to THEM. = Not you, the others.
3. She's one of OUR most valued students. = She is one of us, not of you or them.
4. ... Tom AND Andy ... = Not only Tom, don't forget Andy.

+ Những từ thường được dùng ở dạng weak form:
     Những từ thường được dùng ở dạng weak form ( không nhấn) là những từ đóng vai trò chủ yếu về mặt ngữ pháp trong câu và thường không mang nghĩa chủ đạo của câu. Đó là những trường hợp sau: 
؞  auxiliar verbs am, are, be, been, can, could, do, does, has, had, shall, should, was, were, would,
؞ prepositions at, for, from, of, to,
؞ pronouns he, her, him, his, me, she, them, us, we, you,
؞ conjunctions for, and, but, or, than, that,
؞ particles to,
؞ articles  a, the, an,
  
d. Mở rộng vốn từ:
       Việc nghe và đoán nghĩa của từ còn phụ thuộc vào kiến thức của học sinh về từ vựng, cấu tạo của từ ( từ gốc – root, các tiền tố -prefix, hậu tố - suffix). Giáo viên nên giới thiệu cho học sinh những yếu tố quan trọng này để học sinh có thể tự làm giàu vốn từ của mình.
Những prefixes và suffixes phổ biến:
Common Prefixes in English:
	Prefix
	Meaning
	Examples

	a-, an-
	without, lack of, not 
	amoral, acellular, abyss, achromatic, anhydrous 

	ante-
	before, earlier, in front of 
	antecedent, antedate, antemeridian, anterior  

	anti-
	against, opposite of
	anticlimax. antiaircraft, antiseptic, antibody

	auto-
	self, same
	autopilot, autobiography, automobile, autofocus

	circum-
	around, about
	circumvent, circumnavigate, circumscribe

	co-
	with, together
	copilot, coworker, coexist, coauthor

	com-, con-
	together, with
	companion, commingle, contact, concentrate

	contra-, contro-
	against, opposite
	contradict, contrast, contrary, controversy 

	de-
	down, off, away from
	devalue, deactivate, debug, degrade, deduce

	dis-
	not, apart, away
	disappear, disagreeable, disbar, dissect

	en-
	put into, cover with
	enclose, entangle, enslave, encase 

	ex-
	out of, from, former
	extract, exhale, excavate, ex-president 

	extra-
	beyond, outside, more than 
	extracurricular, extramarital, extravagant

	hetero-
	different, other
	heterosexual, heterodox, heterogeneous

	homo-, homeo-
	same, alike
	homonym, homophone, homeostasis, homosexual

	hyper-
	over, more, beyond
	hyperactive, hypersensitive, hypercritical

	il-, im-, in-, ir-
	not, without
	illegal, immoral, inconsiderate, irresponsible

	in-
	in, into
	insert, inspection, infiltrate

	inter-
	between, among
	intersect, interstellar, intervene, interpenetrate

	intra-, intro-
	within, inside
	intravenous, intragalactic, introvert  

	macro-
	large, prominent
	macroeconomics, macrostructure, macrocosm

	micro-
	very small
	microscope, microcosm, microbe

	mono-
	one, single, alone
	monocle, monologue, monogamy, monotony  

	non-
	not, without
	nonentity, nonaggressive, nonessential, nonfiction

	omni-
	all, every
	omniscient, omnivorous, omniscient, omnidirectional 

	post-
	after, behind
	postmortem, posterior, postscript, postoperative

	pre-, pro-
	before, forward
	precede, predict, project, prologue

	sub-
	under, lower
	submarine, subsidiary, substandard

	sym-, syn-
	same time, together
	symmetry, symposium, synchronize, synapse 

	trans-
	across, beyond, through
	transmit, transaction, translation, transfer

	tri-
	three, every third
	tricycle, trimester, triangle, triathlon

	un-
	not, lacking, opposite of
	unfinished, unskilled, ungraceful, unfriendly

	uni-
	one, single
	unicorn, unicellular, unicycle, unilateral



Common Suffixes in English:
 
	Noun Suffixes

	Suffix
	Meaning
	Example

	-acy
	state or quality
	privacy, fallacy, delicacy

	-al
	act or process of
	refusal, recital, rebuttal 

	-ance, -ence 
	state or quality of
	maintenance, eminence, assurance  

	-dom
	place or state of being 
	freedom, kingdom, boredom

	-er, -or
	one who
	trainer, protector, narrator

	-ism
	doctrine, belief
	communism, narcissism, scepticism

	-ist
	one who
	chemist, narcissist, plagiarist

	-ity, -ty
	quality of
	inactivity, veracity, parity, serenity

	-ment
	condition of
	argument, endorsement, punishment  

	-ness
	state of being
	heaviness, sadness, rudeness, testiness 

	-ship
	position held
	fellowship, ownership, kinship, internship

	-sion, -tion
	state of being
	concession, transition, abbreviation

	 
	 
	 

	Verb Suffixes

	-ate
	become
	regulate, eradicate, enunciate, repudiate 

	-en
	become
	enlighten, awaken, strengthen

	-ify, -fy
	make or become
	terrify, satisfy, rectify, exemplify

	-ize, -ise*
	become
	civilize, humanize, socialize, valorize

	 
	 
	 

	Adjective Suffixes

	-able, -ible
	capable of being
	edible, presentable, abominable, credible 

	-al
	pertaining to
	regional, grammatical, emotional, coastal

	-esque
	reminiscent of
	picturesque, statuesque, burlesque

	-ful
	notable for
	fanciful, resentful, woeful, doubtful

	-ic, -ical
	pertaining to
	musical, mythic, domestic, chiastic

	-ious, -ous
	characterized by
	nutritious, portentous, studious 

	-ish
	having the quality of
	fiendish, childish, snobbish

	-ive
	having the nature of
	creative, punitive, divisive, decisive 

	-less
	without
	endless, ageless, lawless, effortless

	-y
	characterized by
	sleazy, hasty, greasy, nerdy, smelly



                         (Nguồn: https://www.myenglishteacher.eu › ... › English Grammar)

Xét ví dụ sau: 
 Question: Which answer has the closest meaning to the statement?
Tapescript: The researcher isn’t at all dissatisfied with his findings.
Answer choices:     a. He is pleased with his result.
                                b. He isn’t satisfied with all his work.
                                c. He found that all his work wasn’t satisfactory.
                                d. He satisfied all the panel of his findings.
                                     (Nguồn: TOEFL 4 in 1 CD-ROM, in 1 CD-ROM, Longman Test 1)

     Trong ví dụ này người nghe cần phải phân biệt được hai từ ‘satisfied’ và ‘disatisfied’ để chọn phương án trả lời đúng. Nếu chú ý các lựa chọn cho trước (answer choices) trước khi nghe thì người nghe có thể phát hiện ra ngay từ ‘satisfied’ không phải là từ đúng cần nghe vì nghĩa của đáp án b và c là giống nhau. Ngoài ra, câu nói được phủ định hai lần nên nó mang nghĩa khẳng định. Thêm vào đó, câu trả lời d (the panel of his findings) không mang nghĩa như câu nói trong đĩa nên câu a sẽ là câu trả lời đúng.
        Từ ví dụ trên, ta thấy việc nắm bắt các yếu tố prefixes và suffixes là thực sự cần thiết cho học sinh.  

 4.3.3. Biện pháp cho việc khó nắm được ý chính của bài nghe:
        a. Cách phân biệt thông tin cần nghe (relevant points) với những thông tin còn lại (irrelevant information) 
     Thông thường, trước khi nghe, bao giờ học sinh nên có một khoảng thời gian ngắn (1-2 phút) để đọc qua những câu hỏi yêu cầu hoặc nghe chỉ dẫn trong băng, đĩa. Nếu biết tận dụng những câu hỏi và chỉ dẫn này, người học có thể suy đoán thông tin cần nắm bắt và chủ đề của bài nghe, nhờ đó học sinh có thể vận dụng vốn hiểu biết của mình để có sự chuẩn bị trước về vốn từ và một số cấu trúc câu cần thiết. Nếu làm tốt điều này thì lượng thông tin cần ghi nhớ sẽ giảm đi, người nghe sẽ phần nào phân biệt được những thông tin cần nghe với những thông tin không quan trọng khác trong bài.
       b. Cách suy luận được ý chính của bài nghe qua từ ngữ quan trọng:
        Những từ ngữ quan trọng trong bài là những từ ngữ mà dựa vào đó, người nghe có thể suy ra ý chính của bài nghe. Thường thì những từ này được nhấn mạnh trong câu hoặc có thể được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài. Chính vì vậy, người nghe nên dựa vào một số dấu hiệu ngôn từ (discourse markers) này để nắm bắt được ý chính của bài nghe.
Ví dụ:
      - Những cụm từ dùng để liệt kê ý chính là: I would like to emphasize, The general point you must remember is, It is important to note that, I repeat that, Another thing is, Finally, That is, Now….
     - Những cụm từ được sử dụng để liệt kê ví dụ là: such as, Let me give you some examples, For example/ instance, I might add, To illustrate thi spoint…
    - Những cụm từ thường dùng khi đề cập đến những vấn đề không quan trọng là: By the way, I might note in passing….
    - Ngoài ra, để có thể ghi nhớ hết những thông tin quan trọng trong bài, người nghe cần có sự ghi chép (take notes). Tuy nhiên, cần phải bố trí phần ghi chép cho hợp lý để dễ sử dụng và tránh gây nhầm lẫn.
       4.3.4. Thường xuyên luyện tập nghe:
    - Trong khi nghe, một người nghe giàu kinh nghiệm bao giờ cũng có nhiều lợi thế hơn những người nghe ít kinh nghiệm do trong quá trình luyện tập, họ đã hình thành được một số kỹ năng. Do đó, để nâng cao khả năng nghe hiểu, người học ngoại ngữ nên tích cực luyện tập một cách hợp lý và có phương pháp. Bằng việc thường xuyên luyện tập và tiếp xúc với các tài liệu có mức độ thay đổi từ dễ đến khó, cùng với thời gian, người học sẽ hình thành được kỹ năng nghe. Sinh viên không chuyên trong hai năm đầu có thể sử dụng một số tài liệu phù hợp như sau:
(1) Listen carefully (Jack C. Richards),
(2) Ship or Sheep (Ann Baker),
(3) Listen for it(Jack C. Richards, Deborah Gorbon, Andrew Harper),
(4) Three or Tree (Ann Baker),
(5) Think First Certificate (John Naunton)
- Để luyện phần phát âm, học sinh có thể vào các trang Web sau:
 http://www.soundsofenglish.org/
 http://polyu.edu.hk/Pronunciation/la-index.htm
 http://www.manythings.org/pp
http://www.efl.net/
 - Ngoài ra, học sinh cũng có thể truy cập vào các trang Web sau để thực hành nghe:
       http:// www.eslhome.com/esl/listen/
       http://www.EnglishListening.com
       http:// www.nclnc.org/essentials/listening/developlisten.htm
       http://esl-lab.com/
4.4. Cách tổ chức việc học: 
   a. Đối với việc học ở nhà: 
 - Cho học sinh, sinh viên lập thời gian biểu học ở nhà, ghi rõ từng công việc cụ thể gắn liền với thời gian cụ thể.  
 - Đối với học sinh trung cấp, tổ chức họp phụ huynh từng kì để trao đổi vấn đề học tập của các em cho phụ huynh biết rõ đồng thời thông qua hội cha mẹ học sinh, kết hợp với cha mẹ học sinh để thăm dò quản lí việc học tập của các em.
  b. Đối với việc học ở lớp: 
 - Mượn thư viện của trường: Sách, đồ dùng học tập cho những học sinh còn thiếu.  
 - Duy trì nề nếp kiểm tra bài cũ, chữa bài tập thường xuyên với hình thức giáo viên hoặc cán sự lớp theo dõi kiểm tra.  
 - Kiểm tra thường xuyên về tinh thần, ý thức chuẩn bị bài học của các em thông 
qua tổ trưởng, lớp trưởng.  
 - Có hình thức nhắc nhở, khen thưởng cụ thể, kịp thời và hợp lí. Động viên, 
khuyến khích kịp thời những em chăm học và nhắc nhở những em lười học và không chú ý trong giờ học.  
 - Câu hỏi kiểm tra ngắn gọn, sát nội dung bài học và phù hợp với ba đối tượng học 
sinh: giỏi, khá, trung bình để học sinh nắm bài được tốt.  
  - Tạo hứng thú cho học sinh bằng cách nêu gương và thi đua giữa các tổ, nhóm 
hoặc giữa các cá nhân. 
     c. Giáo viên cần chuẩn bị giáo án tốt trước khi lên lớp:
      Giáo viên nghiên cứu mục đích yêu cầu của tiết dạy: Đó là những gì giáo viên và học sinh cần đạt được sau tiết dạy.
       Đối với tiết dạy nghe, thông thường mục đích yêu cầu của tiết dạy là: Sau khi kết thúc phần nghe, học sinh hiểu được nội dung chính của bài nghe và thực hiện một số yêu cầu hay bài tập ngôn ngữ nào đó.
       Tiếp theo, giáo viên lựa chọn và phối hợp các kỹ thuật dạy nghe (Listening Techniques) một cách linh hoạt và phù hợp (dựa vào nội dung tiết dạy, đặc điểm, năng lực của lớp học và các giai đoạn trong tiến trình dạy nghe: Pre-listening, While- listening, Post- listening).Trong mỗi giai đoạn có các kỹ thuật dạy nghe đặc trưng riêng.
      Việc sử dụng tốt các phương tiện, đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy nghe cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ, với máy cassette, trước khi thực hiện dạy học cần chuẩn bị máy tốt, băng và đĩa có chất lượng tốt và pin dự phòng khi mất điện; phải đảm bảo tính an toàn khi thao tác; xem xét sự cần thiết, hiệu quả mang lại, thời gian cụ thể cho từng công đoạn…
     Hoặc khi sử dụng tranh minh họa, nên tận dụng đến mức tối đa các tranh hình trong SGK để giúp học sinh hiểu bài học. Tranh hình minh họa phải có sự liên hệ thực tế gần gũi với nội dung bài học.
      Giáo viên cũng cần phải soạn giáo án hợp lý, khoa học, hoạch định rõ hoạt động của thầy, hoạt động của trò, các yêu cầu của từng bài tập, các phương án trả lời của học sinh. Trao đổi thảo luận về phương pháp giảng dạy với đồng nghiệp.
      Đối với học sinh, giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt cho tiết học sau bằng cách: Ra hệ thống các câu hỏi gợi mở về bài mà các em sắp được học để học sinh có thời gian suy nghĩ, tìm hiểu tài liệu.
     Yêu cầu học sinh thực hiện một số bài tập liên quan đến nội dung tiết dạy. Khuyến khích, động viên học sinh tự tin, chủ động, sáng tạo nêu ra những vấn đề, câu hỏi có liên quan đến bài dạy.
      d. Các bước để thực hiện tốt tiến trình dạy nghe:
     + Pre-Listening (7 phút): Đây là giai đoạn giúp học sinh định hướng, suy nghĩ về đề tài hay tình huống trước khi học sinh nghe. Trong giai đoạn này giáo viên cần tập trung những công việc sau:
- Tạo tâm thế chuẩn bị nghe cho học sinh bằng cách dẫn dắt gợi hỏi về chủ đề bài nghe, yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc từ và đoán xem các em sẽ nghe chủ đề gì, ai sắp nói với ai…;
     - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán sơ bộ về nội dung sắp nghe thông qua tranh hay tình huống bài nghe. Có thể các em nói không chính xác với những gì sắp nghe, nhưng vấn đề đặt ra là các em có hứng thú trước khi nghe;
      - Giúp các học sinh lường trước những khó khăn có thể gặp phải về phát âm hay cấu trúc mới, các kiến thức nền;
      - Giáo viên nói rõ cho học sinh biết các em sẽ được nghe bao nhiêu lần và hướng dẫn yêu cầu nhiệm vụ khi nghe (chọn đúng, sai, trả lời câu hỏi …);
      - Giáo viên có thể cung cấp trước một số từ vựng mới, đóng vai trò trọng tâm của bài qua việc đặt câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời; từ đó, giáo viên dẫn dắt học sinh vào kiến thức của bài để học sinh đoán được câu trả lời trong quá trình nghe. 
    + While-Listening (28 phút): Đây là giai đoạn học sinh có cơ hội luyện tập. Ở giai đoạn này, giáo viên đưa ra các dạng bài tập, yêu cầu học sinh thực hiện. Học sinh có thể mắc lỗi ở giai đoạn này vì vậy giáo viên chú ý cần sữa lỗi cho học sinh và đưa ra các phương án đúng.
     Giáo viên bật đĩa từ 2 đến 3 lần (nếu nội dung khó có thể nhiều lần hơn. Lần đầu giúp học sinh với bài nghe hiểu và bao quát nội dung bài nghe (pendown). Lần thứ hai nghe thông tin chính để hoàn thành bài tập. Lần thứ ba nghe và kiểm tra lại bài tập đã làm.
     Mục tiêu chính của nghe hiểu là học sinh nghe lấy nội dung chính hay thông tin chi tiết đồng thời hiểu được thái độ quan điểm của tác giả.
     Do đó giáo viên cho học sinh nghe cả bài để nắm được ý chung cũng như bố cục bài và làm bài tập, sau đó có thể cho nghe lại từng đoạn để nắm kết quả hoặc nghe lại những chỗ khó để khẳng định đáp án. Nên hạn chế cho học sinh nghe từng từ vì làm như vậy sẽ khiến người học có thói quen phải hiểu từng câu từng từ trước khi nghe.
     + Post-Listening (10 phút): Đây là giai đoạn luyện tập sau khi nghe. Ở giai đoạn này học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ đã được luyện tập ở giai đoạn “While – Listening” vào các tình huống giao tiếp thực tế, có ý nghĩa.
       Sau khi nghe, học sinh cần thực hiện một số bài tập như báo cáo trước lớp hay trong nhóm về kết quả bài tập, các học sinh khác nghe, cho ý kiến nhận xét, hoặc sửa bài cho bạn. Giáo viên cần kết hợp các kỹ năng khác như recall, write-it-up, discussion…
      5. Phạm vi áp dụng của đề tài:
      Đề tài sáng kiến kinh nghiệm được nghiên cứu trên đối tượng học sinh trung cấp chuyên ngữ - ngành tiếng Anh của trường, các giải pháp được rút ra từ quá trình thực nghiệm đối tượng trên. Do đó, kết quả được áp dụng cho các đối tượng này trong tất chủ yếu trong kỹ năng nghe hiểu của tiếng Anh; từ đó, làm nền tảng cho các kỹ năng nói, đọc, viết của ngôn ngữ.
     6. Thời điểm áp dụng:
     Đề tài đã được thực nghiệm trong quá trình nghiên cứu và có thể được áp dụng trong tất cả các hoạt động để rèn luyện kỹ năng nghe hiểu dành cho học sinh chuyên ngữ hệ trung cấp chuyên nghiệp; từ đó, có thể mở rộng hơn nữa cho hệ cao đẳng chuyên ngữ ngành tiếng Anh.
    7. Hiệu quả áp dụng đề tài: 
     a. Đối với học sinh:
      Ở nhà trường hiện nay nói chung và các lớp tôi đang nghiên cứu nói riêng, với những biện pháp tích cực được nêu trên, đã làm cho học sinh, sinh viên học tập một cách tích cực, hiệu quả và nhiều em tiến bộ rõ rệt. 
Cụ thể như sau: 
Kỳ thi kết thúc học phần vừa qua, bài thi được thiết kế như sau:

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP      Học phần:    NGHE 
	Lớp:    17T4-NNA1, NNA2        Ngày thi:  03 / 01 / 2018 
	Thời gian thi: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 Task 1:   Listen. What do people do to celebrate? 
                 Match each celebration with an activity. Listen two times. (1.5 points)

1. ______ St.Patrick’s Day     	a.  visit graves
2. ______ Moon Festival    	b.  go to concerts
3. ______ Bob Marley Day   	c.  share special lunches
4. ______ Day of the Dead   	d.  wear special clothes
5. ______ Kartini Day    	e.  go to a parade
6. ______ St. Lucia’s Day  	 f.  eat special cakes
  Task 2:   Listen. Why does each people like the item? 
                 Circle the correct information. Listen three times. (1.5 points) 
1. a. She wears it everyday.   	4. a. It’s cheap.
            b. The sun hurts her eyes. 		   	    b. It’s not easily seen.
            c. It’s good for windy days. 		   	    c. She likes the colors.
  2.  a. It’s made of plastic.                                    5. a. It doesn’t have wheels.
       b. It’s small.    			    b. It’s good for travelling.
       c. It’s great for work.   			    c. It’s very big.

  3.  a. It’s small.   			6.  a. They’re comfortable.
       b. It’s big. 				     b. They’re new.
       c. She uses it while she runs.     		     c. He likes the color.  
    Task 3:  Some guests are talking at a party. What are they talking about? 
                   Listen and circle the correct answers. Listen three times. (2 points)
1. a.  The woman is having a good time.  	 5. a. The man is hungry.
      b.  The woman is not enjoying herself. 	     b. The man does not want anything to eat.
      c.  The guests are unfriendly.  	     c. The man wants to drink.

 2. a. Jim does not recognize the singer.  	 6. a. The man took a train across the U.S.
     b. Jim does not like the singer. 	     b. The man never travels. 
     c. Jim likes the singer. 	     c. The man recently took a trip.

3.  a. The man knows the guest.   	 7. a. The woman’s mother is not working now.
     b. The man has not met the guest yet. 	     b. The woman has a job now.
     c. The man does not want to meet the guest.          c. The woman’s mother has a new job.

 4. a. The man does not work now.   	  8. a. The man knows a lot of people at the party.
     b. The man is not busy now.   	     b. The man does not know people at the party.
     c. The man is very busy now. 	     c. The man knows everyone at the party. 
 
  Task 4:  Listen. You will hear a traditional folktale. 
                Number the pictures from 1 to 6. Listen three times. (1.5points)
[image: ]
Task 5:  Listen to people describing about a health problem to a friend. ( 1point)
               What phrases complete each statement? Circle the correct answer. Listen two times 
1. Lately, she ____________.            	3. She gets very bad _____________.
a. easily falls asleep.    		      a. backaches
b. can’t fall asleep.    		      b. headaches
c. sleep all night.   		      c. pains in her eyes.

2. Lately, he doesn’t ____________.    	 4. He’s getting a lot of _____________.
a. take any vitamins.  		     a. toothaches
b. feel tired.    		     b. stomaches
c. have any energy.   		     c. colds

    Task 6:  People are describing celebration about the world. 
                  Listen and fill in the blanks. Listen three times (2.5 points) 

In many countries, this (1) _______________ is popular. In Korea it has a (2) _______________ meaning. In the first half of January, many Korean boys fly kites. On January fifteenth, they write “No bad luck” on their kites and fly them very high in the (3) _______________. The kites fly away. They believe it (4) _______________ the bad luck away for the year. 

Many countries have holidays to (5) _______________ good luck. In Thailand, people (6) _______________ this festival. The festival takes place (7) _______________ in Thailand, but is especially popular in the north. Water Festival takes place in the middle of April. It is part of the Thai New Year. People throw buckets of water on each other. There are even (8) _______________ where people throw water. It’s especially (9) _______________ to pour water on older people. Its (10) _______________ respect. 
______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
Kết quả thu được như sau:
	Điểm thi
	17T4 –NNA1
	17T4-NNA2

	 >9 - 10
	4 – 10%
	6 – 14.2%

	       >8 - 9
	14 – 35%
	7 – 16.7%

	       >7 - 8
	6 – 15%
	10 – 23.8%

	       >6 - 7
	6 – 15%
	11 – 26.2%

	       >5 - 6
	   5 – 12.5%
	7 – 16.7%

	       >4 - 5
	4 – 0%
	0 - 0

	       >3 - 4
	0 - 0
	1 – 2.4%

	       >2 - 3
	1 – 2.5%
	0 - 0

	       < 2
	0 – 0 
	0 - 0



Với kết quả trên:
- Lớp 17T4- NNA1 số lượng học sinh > 5 là: 35/40hs, chiếm tỷ lệ 87.5%, trong đó số học sinh đạt loại khá – giỏi là: 20/40hs, chiếm tỷ lệ 50%.
- Lớp 17T4- NNA2 số lượng học sinh > 5 là: 41/42hs, chiếm tỷ lệ 97.6%, trong đó số họ sinh đạt loại khá – giỏi là: 23/42hs, chiếm tỷ lệ 54.7%.



    b. Đối với giáo viên:
       Qua những lần thực nghiệm lên lớp giảng dạy. Bản thân tôi đã rút ra cho mình những bài học bổ ích.Dạy học vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Muốn dạy học có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đào tạo hiện nay của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi người giáo viên phải nổ lực,sáng tạo, không ngừng cải tiến phương pháp để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Muốn nâng cao hiệu quả và học tập hứng thú trong quá trình giảng dạy, đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị: kế hoạch dạy học, hệ thống câu hỏi: 
 - Thâm nhập kĩ giáo án, hiểu rõ ý đồ giáo trình.  
 - Có thiết kế khoa học, hệ thống câu hỏi ngắn gọn rõ ràng dễ hiểu.  
 - Lựa chọn phương pháp dạy học, có hiểu quả.  
- Sử dụng tốt các câu chuyển ý, chuyển đoạn, tạo ra sự liên kết chặt chẽ, lô gic của bài dạy.  
 - Sử dụng tối đa đồ dùng dạy học và có hiệu quả trong từng tiết dạy, trong từng môn học.  
 - Giáo viên  phải có vốn hiểu biết nhất định và kiến thức xã hội.  
- Giáo viên  cần tạo điều kiện để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức.  
        Để đạt được những mong muốn đó, bản thân tôi ngay từ bây giờ tôi xác định rằng muốn trở thành một người giáo viên thực sự thì trước hết phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, lòng say mê nghề nghiệp và ý chí quyết tâm cao. Phải có ý thức trách nhiệm đối với bản thân, đối với nghề nghiệp và xã hội.  
       Để chuẩn bị cho một giờ lên lớp, giáo viên cần phải chuẩn bị rất chu đáo về mọi công việc như: dụng cụ dạy học, giáo án và thâm nhập giáo án một cách kĩ càng. Khi đứng lớp phải bình tĩnh, tự tin, tác phong nhanh nhẹn, ngôn ngữ truyền đạt rõ ràng để làm sao hướng dẫn HS cho hiểu nội dung bài một cách dễ dàng. Đồng thời khai thác nội dung để phát huy tính sáng tạo của học sinh khá,giỏi.  
    c. Kiến nghị đề xuất: 
    c.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 
 - Cung cấp kịp thời việc đổi mới phương pháp hoạt động.  
 - Nên duy trì thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề về công tác dạy học.  
    c.2. Đối với nhà trường: 
 - Quán triệt hơn nữa tinh thần học tập của học sinh, sinh viên.
 -  Phải có biện pháp cứng rắn đối với những học sinh thường xuyên nghỉ học hay bỏ học.  
-  Nên có quỹ khuyến học cho những HS vượt khó, HS có hoàn cảnh khó khăn.  
   Vì điều kiện, thời gian và khả năng có hạn, chắc chắn đề tài có phần chưa thoả đáng, bản thân tôi mong có sự góp ý bổ sung của quý cấp lãnh đạo và các bạn đồng 
nghiệp.  
      Để hoàn thành đề tài này tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám HiệuNhà trường, lãnh đạo Khoa Khoa Học Cơ Bản cùng các bạn đồng nghiệp tổ Anh văn đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình nghiên cứu.  
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

                                                            …………, ngày     tháng     năm 2018
	  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  			NGƯỜI BÁO CÁO
	KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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eactice B 4. O Listen and practice. Notice the stress on the first syllable for numbers that
end in -ty. Numbers that end in -teen have the stress on the last syllable.

twenty thirty forty fifty
sixty seventy eighty ninety
thirteen fourteen fifteen sixteen
seventeen eighteen nineteen

2. O Listen. Which numbers are correct? Circle them.

a.(13) 30 c 14 40 e 18 80
b. 17 70 d. 19 90 f 16 60




